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Khoa

Khối 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lớp ĐK, BC1 BC2, Võ 4
TD, Cờ,

 Võ2, Võ3
BĐ1, BR, 

QV
BĐ2,BB, 

Võ1,Võ5 Vật
BL, CL, 

Golf
ĐK, BL, Võ1, 

Võ3
BĐ1, BR, Võ5 BĐ2, BB

CL, BC, Võ4, 
Vật, Golf

1+2 GPTT - E2 Điền kinh Điền kinh

3+4 Điền kinh Điền kinh PLĐC - E2 NLMLN - E6 GPTT - E3 NLMLN - E6 NLMLN - E6

5+6 NLMLN - E6 GPTT - E2 Điền kinh Điền kinh CS CS CS Điền kinh Điền kinh
7+8 Điền kinh Điền kinh XBTT- H43

1+2 NN NN NN GPTT - E2 Điền kinh Điền kinh GPTT - E2 GPTT - E2

3+4 GPTT - E2 Điền kinh NN NN NN Điền kinh NLMLN - E6 XBTT- H43

5+6 NLMLN - E6 Điền kinh Điền kinh NN NN NN NN NN NN
7+8 Điền kinh Điền kinh KHQL_2 - H42

1+2 Điền kinh Điền kinh NLMLN - E6 PLĐC - E2 NLMLN - E6 NLMLN - E6

3+4 Điền kinh Điền kinh PLĐC - E2 NLMLN - E6 CS CS CS CS Điền kinh Điền kinh

5+6
7+8

1+2 NN NN NN Điền kinh Điền kinh PLĐC - E2 PLĐC - E2 PLĐC - E2

3+4 NLMLN - E6 Điền kinh NN NN NN Điền kinh CS Điền kinh Điền kinh

5+6 Điền kinh Điền kinh NLMLN - E6 NN NN NN NN NN NN
7+8 Điền kinh Điền kinh

1+2 CS CS CS CS Điền kinh Điền kinh CS CS Điền kinh Điền kinh

3+4 PLĐC - E2 NLMLN - E6 Điền kinh Điền kinh KHHTT_1 - H34

5+6 Điền kinh Điền kinh CS CS CS CS NLMLN - E6 XBTT- H43

7+8 Điền kinh Điền kinh

Ghi chú:
Môn Xoa bóp thể thao (YS) học 6 tiết trên tuần.
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PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

(Đã ký)

TS. TRẦN TRUNG

QL TDTT
11 12

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT

T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao YSH TT
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